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1. Phần Đặt Câu với một chữ kép: 
Các em hãy đặt một câu với từng chữ kép sau và gạch dưới các chữ được cho.  

Ví dụ:  Chữ: “Mùa hè” 

Trả lời: “Em đi thăm nhiều nơi tại miền quê vào mùa hè vừa qua.” 

1. Trả giá 

Ví Dụ:  

Khi mua xe hơi, người ta khuyên chúng ta nên trả giá, nhưng trong nhà hàng, tuyệt nhiên chúng 
ta không nên làm như thế. 

 

 



2. Bắt buộc 

Ví dụ: “Trẻ em trong giờ học, bắt buộc phải có mặt tại trường lớp.” 

3. Ham muốn 

Ví dụ: “Các nhà tu hành đều phải học cách kềm chế những ham muốn vật chất.” 

4. Bắt bớ: 

Ví dụ: “Trong xã hội Hoa Kỳ, bắt bớ người phải được phép của tòa án.”  

5. Chế nhạo 

Ví dụ: “Những người Do Thái đã chế nhạo Chúa Jesus trước khi hành hình người.” 

6. Hướng dẫn 

Ví dụ: “Thầy cô giáo hướng dẫn các em học tập tiếng Việt.” 

7. Dụng cụ 

Ví dụ: “Trong tất cả các ngành nghề, các chuyên gia hay kỹ thuật viên đều có các dụng cụ riêng 
của họ.” 

8. Trong sạch 

Ví dụ: “Sống trong sạch trong bất cứ hoàn cảnh nào là điều chúng ta cần làm.” 

9. Họp báo 

Ví dụ: “Vị Tổng Thống mở cuộc họp báo để tuyên bố một chính sách mới tại Vùng Trung Đông.” 

10. Dồi dào 

Ví dụ: “Nhà nông có thể cung cấp dồi dào thực phẩm cho chúng ta nếu họ có đủ nước để trồng 
trọt.” 

11. Kính dâng 

Ví dụ: “Vị linh mục kính dâng Của Lễ trên bàn thờ cho Thượng Đế trong mỗi Thánh Lễ.” 

12. Rải rác 

Ví dụ: “Những cơn mưa bắt đầu rơi rải rác trên khắp miền nam California.” 

13. Hùng mạnh 

Ví dụ: “Để chống được ngoại xâm, chúng ta cần có một quân đội hùng mạnh.  Giặc sẽ lợi dụng 
ngay nếu chúng ta suy yếu.” 



14. Truyền ngôi 

Ví dụ: “Việc truyền ngôi cho ai được xem ra hết sức hệ trọng đến vận mạng của cả vương quốc.” 

15. Truyền giáo 

Ví dụ: “Các nhà truyền giáo đã sang đến Á Châu từ rất lâu.” 

16. Chứng tỏ 

Ví dụ: “Việc họ ngang nhiên xâm phạm biển của chúng ta chứng tỏ họ không phải là những 
người bạn tốt.” 

17. Mở mang 

Ví dụ: “Mở mang dân trí phải coi là quốc sách quan trọng hơn mọi ưu tiên khác.” 

18. Đơn sơ 

Ví dụ: “Cuộc sống đơn sơ của những người nông dân khác hẳn lối sống phù phiếm nơi thành 
thị.” 

19. Cai trị 

Ví dụ: “Chẳng có người dân nào bị cai trị bằng bạo lực hà khắc lại cảm thấy hạnh phúc cả!” 

20. Dân tộc  

Ví dụ: “Một nước được xem là văn minh khi có nhiều dân tộc rất khác nhau nhưng lại sống 
chung một cách hòa bình.” 

21. Lang thang 

Ví dụ: “Cảch sát có thể chận hỏi những trẻ em lang thang ngoài phố vào giờ học chính thức của 
các trường công lập.” 

22. Ân hận 

Ví dụ: “Người ta cảm thấy ân hận khi nhận ra mình đã làm một điều gì sai trai mà gây phương 
hại đến người khác.” 

23. Chuyên chở 

Ví dụ: “Các nước văn minh đều có xe buýt chuyên trở học sinh tới trường miễn phí mỗi ngày.” 

24. Trở về 

Ví dụ: “Những con bò trở về chuồng sau một ngày dài gặm cỏ ngoài cánh đồng.” 



25. Nỗi lòng 
Ví dụ: “Những người bắt buộc phải xa quê hương đều có những nỗi lòng riêng mà chỉ có những 
người trong cuộc mới hiểu được.” 
 

26. Quân sĩ 

Ví dụ: “Các quân sĩ cùng với các quan võ và chủ tướng sẵn sàng xung trận để đánh đuổi ngoại 
xâm.” 

27. Sáng tác 

Ví dụ: “Sáng tác âm nhạc hay văn chương đòi hỏi phải có cảm hứng đích thực mới có thể mang 
đến những tác phẩm giá trị.” 

28. Độc lập 

Ví dụ: “Độc lập tức nghĩa là không lệ thuộc vào người ngoài.  Nếu mọi suy nghĩ và hành động 
đều phải xin phép người ngoài tức chúng ta chưa có độc lập.”  

29. Bản đồ 
Ví dụ: “Bản đồ là những hình vẽ trên giấy hay máy tính nhưng các loài sinh vật ngoài thiên nhiên 
chẳng hề hay biết có những bản đồ ấy.”  

30. Lịch sử 
Ví dụ: “Lịch sử không lập lại nhưng nó có thể vọng lại theo những mô thức đã từng xảy ra.” 

2. Phần Đặt Câu với Nhiều Chữ Kép: 
Các em hãy đặt một hay nhiều câu với những chữ sau và gạch dưới các chữ được cho. Nếu viết thành 
nhiều câu, chúng phải liên kết một cách ý nghĩa với nhau.  

Ví dụ:  Các Chữ: “cố gắng”, “tiếng Việt” 

Trả lời: “Các em phải cố gắng học tiếng Việt để hiểu được ông bà hay cha mẹ muốn khuyên nhủ các em 
điều gì.” 

1. Học sinh, trang hoàng, đầu năm 
- “Học sinh trang hoàng lớp học cho ngày tất niên mãn khóa.” 

2. Mùa đông, lạnh, tuyết, vui vẻ 
- “Tuy ngoài trời đang là mùa đông với gió lạnh và tuyết trắng, nhưng các trẻ em vẫn vui vẻ nô 

đùa.” 
3. Anh hùng, dân tộc 

- “Trần Hưng Đạo là một anh hùng của dân tộc Việt Nam.” 
4. Thiệt hại, chiến thắng, hy sinh 

- “Để có được chiến thắng trong chiến tranh, người ta phải chấp nhận sẽ có hy sinh và thiệt 
hại.” 



5. Việc học, thời giờ, bỏ phí 
- “Cô giáo khuyên chúng em không nên bỏ phí thời giờ nhưng chuyên chú vào việc học.” 

6. Chăm chỉ, thật thà, nông dân 
- “Với cả đời sống chăm chỉ và thật thà, người nông dân nay về hưu với một gia sản khá lớn.” 

7. Mặt trăng, mặt trời, vì sao 
- “Mặt trăng, mặt trời và các vì sao thường được nhắc tới trong thơ văn.” 

8. Đi bộ, thể dục, bà ngoại, ông ngoại 
- “Ông ngoại và bà ngoại vẫn siêng năng đi bộ và tập thể dục mỗi ngày.” 

9. Tết, tựng trưng, nhà thờ, chùa chiền, hạnh phúc 
- “Khi Tết đến, người ta thường thường đến các nhà thờ hay chùa chiền để cầu xin được no 

đủ, an khang và thịnh vượng tượng trưng cho những hạnh phúc mà ai cũng mong muốn.” 
10. Dân biểu, dân chủ, quốc gia 

- “Trong những quốc gia dân chủ, dân biểu là những vị thực sự đại diện cho dân và bảo vệ 
quyền lợi của người dân tại các công đường.” 

11. Đoàn kết, hùng mạnh, xã hội 
- “Một quốc gia hùng mạnh phải có một xã hội biết đoàn kết khi đất nước lâm nguy.” 

12. Nhiệm vụ, quyền lợi 
- “Người lãnh đạo chân chính phải đặt nhiệm vụ lên trên quyền lợi.” 

13. Phần thưởng, bổn phận 
- “Khi làm theo bổn phận, chúng ta không nên nghĩ mình phải được phần thưởng.” 

14. Xấu hổ, khen ngợi, tầm thường. 
- “Người ta hay khen ngợi những ai làm những công việc to tát kỳ vĩ, nhưng công việc tầm 

thường không có nghĩa là công việc đáng xấu hổ.” 
15. Nối dõi, cầu tự 

- “Nhà vua lên chùa cầu tự để mong có kẻ nối dõi.” 
16. Nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa 

- “Nhà vua và hoàng hậu sinh được nhiều hoàng tử và công chúa, nhưng không ai trong số họ 
biết được người dân yêu mến.” 

17. Nón lá, bền bỉ, nắng mưa 
- “Nón lá của người Việt thật lạ vì nó bền bỉ và chịu được cả nắng lẫn mưa.” 

18. Tự do, độc tài, trân quý, tranh đấu 
- “Người dân tranh đấu chống lại nhà độc tài vì họ trân quý tự do.” 

19. Hàm răng, cái tóc, duyên dáng 
- “Để có được sự duyên dáng trong mắt người xưa, hàm răng và cái tóc là những yếu tố quan 

trọng.” 
20. Tượng hình, đất sét, tục truyền 

- “Người dân trong làng lấy đất sét để làm thành các nhân vật tượng hình cho các thần linh 
trong tục truyền dân gian.” 
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